


Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2

1 Phường 1 Cấp 1 1 Thị trấn Đầm Dơi Cấp 2 1 Thị trấn Thới Bình Cấp 1

2 Phường 2 Cấp 1 2 Xã Tạ An Khương Cấp 1 2 Xã Biển Bạch Cấp 1

3 Phường 4 Cấp 2 3 Xã Tạ An Khương Đông Cấp 1 3 Xã Tân Bằng Cấp 1

4 Phường 5 Cấp 2 4 Xã Trần Phán Cấp 1 4 Xã Trí Phải Cấp 1

5 Phường 6 Cấp 2 5 Xã Tân Trung Cấp 1 5 Xã Trí Lực Cấp 1

6 Phường 7 Cấp 2 6 Xã Tân Đức Cấp 2 6 Xã Biển Bạch Đông Cấp 1

7 Phường 8 Cấp 2 7 Xã Tân Thuận Cấp 1 7 Xã Thới Bình Cấp 1

8 Phường 9 Cấp 1 8 Xã Tạ An Khương Nam Cấp 1 8 Xã Tân Phú Cấp 1

9 Phường Tân Thành Cấp 1 9 Xã Tân Duyệt Cấp 1 9 Xã Tân Lộc Bắc Cấp 1

10 Phường Tân Xuyên Cấp 1 10 Xã Tân Dân Cấp 1 10 Xã Tân Lộc Cấp 1

11 Xã An Xuyên Cấp 2 11 Xã Tân Tiến Cấp 1 11 Xã Tân Lộc Đông Cấp 2

12 Xã Định Bình Cấp 1 12 Xã Quách Phẩm Bắc Cấp 1 12 Xã Hồ Thị Kỷ Cấp 1

13 Xã Hòa Tân Cấp 2 13 Xã Quách Phẩm Cấp 1

14 Xã Hòa Thành Cấp 1 14 Xã Thanh Tùng Cấp 1 Cấp 1

15 Xã Lý Văn Lâm Cấp 2 15 Xã Ngọc Chánh Cấp 1 1 Thị trấn Sông Đốc Cấp 1

16 Xã Tắc Vân Cấp 1 16 Xã Nguyễn Huân Cấp 1 2 Xã Khánh Bình Tây Bắc Cấp 1

17 Xã Tân Thành Cấp 1 3 Xã Khánh Lộc Cấp 1

Cấp 2 4 Xã Khánh Hải Cấp 1

Cấp 1 1 Thị trấn Cái Nước Cấp 1 5 Xã Khánh Bình Tây Cấp 1

1 Thị trấn Cái Đôi Vàm Cấp 1 2 Xã Thạnh Phú Cấp 1 6 Xã Phong Điền Cấp 1

2 Xã Phú Thuận Cấp 1 3 Xã Lương Thế Trân Cấp 2 7 Xã Phong Lạc Cấp 1

3 Xã Phú Mỹ Cấp 1 4 Xã Phú Hưng Cấp 1 8 Thị trấn Trần Văn Thời Cấp 1

4 Xã Phú Tân Cấp 1 5 Xã Tân Hưng Cấp 1 9 Xã Lợi An Cấp 1

5 Xã Tân Hải Cấp 1 6 Xã Hưng Mỹ Cấp 1 10 Xã Khánh Hưng Cấp 1

6 Xã Việt Thắng Cấp 1 7 Xã Hòa Mỹ Cấp 1 11 Xã Khánh Bình Đông Cấp 1

7 Xã Tân Hưng Tây Cấp 1 8 Xã Đông Hưng Cấp 1 12 Xã Khánh Bình Cấp 1

8 Xã Rạch Chèo Cấp 1 9 Xã Đông Thới Cấp 1 13 Xã Trần Hợi Cấp 1

9 Xã Việt Khái Cấp 1 10 Xã Tân Hưng Đông Cấp 1

11 Xã Trần Thới Cấp 1 Cấp 1

Cấp 2 1 Thị trấn Năm Căn Cấp 1

1 Xã Khánh Thuận Cấp 2 Cấp 1 2 Xã Hàm Rồng Cấp 1

2 Xã Khánh An Cấp 1 1 Xã Tam Giang Tây Cấp 1 3 Xã Hiệp Tùng Cấp 1

3 Xã Khánh Hòa Cấp 1 2 Xã Tân Ân Tây Cấp 1 4 Xã Hàng Vịnh Cấp 1

4 Xã Khánh Tiến Cấp 1 3 Xã Viên An Đông Cấp 1 5 Xã Tam Giang Đông Cấp 1

5 Xã Nguyễn Phích Cấp 1 4 Xã Viên An Cấp 1 6 Xã Tam Giang Cấp 1

6 Thị trấn U Minh Cấp 2 5 Thị trấn Rạch Gốc Cấp 1 7 Xã Đất Mới Cấp 1

7 Xã Khánh Lâm Cấp 2 6 Xã Tân Ân Cấp 1 8 Xã Lâm Hải Cấp 1

8 Xã Khánh Hội Cấp 1 7 Xã Đất Mũi Cấp 1

Cấp độ 1: Cấp độ 3:

Cấp độ 2: Cấp độ 4:

Ghi chú:

HUYỆN U MINH

HUYỆN NGỌC HIỂN

HUYỆN NĂM CĂN

Công bố cấp độ dịch trên địa bàn Tỉnh Cà Mau (Trừ khu vực phong tỏa)

TỈNH CÀ MAU

CẤP ĐỘ 2

 THÀNH PHỐ CÀ MAU HUYỆN ĐẦM DƠI HUYỆN THỚI BÌNH

PHỤ LỤC

Ban hành kèm theo Quyết định số 3018/QĐ-SYT ngày 21/10/2021 của Sở Y tế Cà Mau

CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐCẤP TỈNH CẤP XÃ, PHƯƠNG, THỊ TRẤN

HUYỆN PHÚ TÂN

HUYỆN CÁI NƯỚC

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ, XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN



* Các khu phong tỏa:

+ Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (Quyết định số 245/QĐ-BCĐ ngày 07/10/2021 của BCĐ huyện

Đầm Dơi)

+ Bờ Bắc Rạch Cỏ, Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh (Quyết định số 40/QĐ-BCĐ ngày

14/10/2021 của Ban Chỉ đạo PCD Bệnh huyện U Minh)

+ Tràm Sói, Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh (Quyết định số 38/QĐ-BCĐ ngày 10/10/2021 của

Ban Chỉ đạo PCD Bệnh huyện U Minh)

+ Khóm 5, 6, Phường 7, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 493/QĐ-BCĐ ngày 06/10/2020 của BCĐ Thành

phố Cà Mau)

+ Khóm 4, Phường 4, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 482/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020 của BCĐ Thành phố

Cà Mau)

+ Khóm 4, Phường 4 đường 15, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 496/QĐ-BCĐ ngày 10/10/2020 của BCĐ

Thành phố Cà Mau)

+ Khóm 7, Phường 6, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 489/QĐ-BCĐ ngày 05/10/2020 của BCĐ

Thành phố Cà Mau)

+ Khóm 3, Phường 6, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 487/QĐ-BCĐ ngày 05/10/2020 của BCĐ

Thành phố Cà Mau)

+ Khóm 4, Phường 4, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 494/QĐ-BCĐ ngày 07/10/2020 của BCĐ

Thành phố Cà Mau)

+ Ấp 3, Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình (Quyết định số 4625/QĐ-BCĐ ngày 16/10/2021 của BCĐ

huyện Thới Bình)

+ Ấp 11, xã Khánh Lâm, huyện U Minh (Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/10/2021 của BCĐ huyện U

Minh)

+ Khóm 7, phường 5, thành phố Cà Mau (theo Quyết định số 481/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020 của BCĐ

Thành phố Cà Mau)

+ Khóm 1, Phường 6, Thành phố Cà Mau (Quyết định số 490/QĐ-BCĐ ngày 06/10/2020 của BCĐ

Thành phố Cà Mau)
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